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LOGIC VỊ TỪ TRONG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Cao Thị Bích Liên

Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Hạ Long

Tóm tắt: Logic là một trong những khái niệm cốt lõi trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Quá trình suy luận và ra quyết 
định của các hệ thống AI phụ thuộc nhiều vào logic. Logic cung cấp một cách tiếp cận có hệ thống để biểu diễn và xử lý 
dữ liệu, cho phép hệ thống AI rút ra kết luận và suy diễn từ dữ liệu đầu vào. Logic vị từ trong AI là một dạng logic giúp hệ 
thống xử lý các mối quan hệ phức tạp giữa các đối tượng và thuộc tính của chúng. Logic lượng tử có khả năng biểu đạt 
kiến thức chi tiết và phức tạp, hỗ trợ AI trong việc suy luận về các đối tượng và mối quan hệ trong thế giới thực. Thông 
qua việc mô hình hóa dữ liệu và tri thức bằng các biểu thức logic, các hệ thống AI có thể thực hiện suy luận hợp lý và đưa 
ra quyết định chính xác, từ đó nâng cao hiệu quả và độ chính xác của các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như y 
tế, giao thông, giáo dục và tài chính.

Từ khóa: Logic mệnh đề, Logic mệnh đề trong trí tuệ nhân tạo.
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Abstract: Logic is one of the essential ideas in the field of artificial intelligence (AI). The reasoning and decision-
making processes of AI systems rely heavily on logic. Logic provides a systematic way to represent and process data, allowing AI 
systems to draw conclusions and inferences from input data. Predicate logic in AI is one of the types of logic that helps AI systems 
process complex relationships between objects and their properties. Quantum logic is capable of expressing detailed and complex 
knowledge, helping AI make inferences about real-world objects and relationships. By modeling data and knowledge through 
logical expressions, AI systems can achieve rational reasoning and make correct decisions, thereby improving the efficiency and 
accuracy of applications in various fields, from healthcare to transportation, education, and finance.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong trí tuệ nhân tạo việc xây dựng các hệ 

thống có khả năng suy luận và ra quyết định là 
một thách thức quan trọng. Logic vị từ cung cấp 
một công cụ mạnh mẽ để biểu diễn và suy luận 
về các đối tượng, thuộc tính, và mối quan hệ giữa 
chúng trong thế giới thực. Bài viết khám phá đặc 
điểm của logic vị từ trong AI, cách nó được sử 
dụng và các ứng dụng trong biểu diễn tri thức.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Đặc điểm của logic vị từ
Logic vị từ trong AI có một số đặc điểm khiến 

nó trở thành một công cụ mạnh mẽ cho các ứng 
dụng AI. Một số đặc điểm này là:
 Mở rộng logic mệnh đề
Logic vị từ là sự mở rộng của logic mệnh đề 

trong đó các mệnh đề có thể bao gồm các đối 
tượng, thuộc tính và các quan hệ giữa chúng. 
Logic mệnh đề chỉ có thể làm việc với các mệnh 
đề có giá trị đúng hoặc sai (true/false), nhưng 
logic vị từ có thể mô tả các đối tượng và các mối 
quan hệ giữa chúng một cách chi tiết hơn.

Ví dụ: Trong logic mệnh đề, ta chỉ có thể có các 
mệnh đề như “Mai là người”, trong khi trong logic 
vị từ, ta có thể biểu diễn điều này là Người(Mai) 

và dễ dàng mở rộng thêm các thuộc tính như “Mai 
là bác sĩ” bằng cách viết BácSĩ(Mai)
 Khả năng diễn đạt mối quan hệ giữa 

đối tượng
- Logic vị từ cho phép biểu diễn mối quan hệ 

giữa các đối tượng trong thế giới thực. Điều này 
là một trong những điểm mạnh của nó so với các 
loại logic khác.

- Các vị từ mô tả các mối quan hệ này, và mỗi 
vị từ có thể nhận một hoặc nhiều đối tượng làm 
tham số.

Ví dụ, Bạn(Mai, Nam) biểu thị rằng “Mai là 
bạn của Nam”, đây là một mối quan hệ giữa hai 
đối tượng: Mai và Nam.
Biểu diễn thuộc tính của đối tượng
Logic vị từ có thể mô tả thuộc tính của các đối 

tượng, qua đó hệ thống có thể xác định các đặc 
điểm của chúng.

Ví dụ, Cao(Nam) có thể có nghĩa là “Nam là 
người có ngoại hình cao”, hoặc Đẹp(Mai) có thể 
biểu thị rằng “Mai có ngoại hình đẹp”.
 Sử dụng các ký hiệu “forall” và “exists”
- Logic vị từ sử dụng hai ký hiệu quan trọng là 

 (forall) và (exists) để thể hiện các phát biểu 
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tổng quát và sự tồn tại của đối tượng. 

+  (forall): Biểu thị rằng một phát biểu là 
đúng với tất cả các đối tượng trong một tập hợp.

+ (exists): Biểu thị rằng tồn tại ít nhất một 
đối tượng thỏa mãn một điều kiện nào đó.

- Ví dụ: 

+ x (Người(x) → CóTuổi(x)) có nghĩa là 
“Mọi người đều có tuổi”.

+ x (Người(x)  Lớn(x)) có nghĩa là “Tồn 
tại ít nhất một người lớn tuổi”.
 Khả năng suy luận
- Logic vị từ hỗ trợ suy luận logic, giúp AI có 

thể rút ra các kết luận từ những thông tin đã cho. 
Các quy tắc suy luận logic cho phép hệ thống AI 
kết nối các mệnh đề và suy ra thông tin mới.

- Ví dụ, từ các mệnh đề Cha(Nam, Minh) 
và Mẹ (Minh, Hoan), hệ thống có thể suy luận 
Ông(Nam, Hoan) nghĩa là Nam là ông của Hoan.
 Cấu trúc dạng mệnh đề có tham số
- Logic vị từ sử dụng các mệnh đề có tham số 

để biểu diễn thông tin. Mỗi mệnh đề có thể chứa 
các tham số, thường là các đối tượng (hoặc biến 
đại diện cho đối tượng).

- Ví dụ: Cao(Nam) biểu thị rằng “Nam cao”, 
trong khi Cao(x) có thể hiểu là “x cao”, với x là 
một đối tượng chưa xác định.
 Tính chính xác và cấu trúc
- Logic vị từ là một hệ thống logic chính xác, 

với các quy tắc rõ ràng và chặt chẽ về cách các 
mệnh đề, vị từ và các đối tượng có thể được kết 
hợp với nhau.

- Điều này giúp nó rất hữu ích trong việc mô 
hình hóa tri thức, đặc biệt là trong các ứng dụng 
cần độ chính xác cao như hệ chuyên gia, hệ thống 
suy luận và cơ sở dữ liệu thông minh.
 Khả năng kết hợp với các hệ thống khác
- Logic vị từ có thể được kết hợp với các kỹ 

thuật khác trong trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là trong 
các hệ thống học máy. Logic vị từ giúp AI có thể 
hiểu các mối quan hệ giữa các đối tượng và các 
quy tắc trong khi học từ dữ liệu.

- Điều này làm cho logic vị từ trở thành một 
công cụ hữu ích trong việc xây dựng các hệ thống 
AI có khả năng suy luận và tự học.
 Tính mở rộng
Logic vị từ có thể dễ dàng mở rộng để xử lý các 

vấn đề phức tạp hơn. Các hệ thống có thể bổ sung 
các vị từ mới, các đối tượng mới hoặc các quy tắc 
suy luận mới để mở rộng phạm vi và khả năng 

ứng dụng của logic vị từ.
2.2. Sử dụng logic vị từ để biểu diễn tri thức 
Logic vị từ là một phương pháp để xác định các 

vai trò ngữ nghĩa trong câu, đặc biệt là những từ 
mang hành động và mối quan hệ giữa các thành phần 
khác trong câu. Những thành phần này bao gồm:

- Agent:Là người hoặc thực thể thực hiện 
hành động.

- Patient: Là đối tượng bị ảnh hưởng hoặc chịu 
tác động từ hành động.

- Goal: Là đối tượng nhận hành động hoặc 
hướng tới trong một sự kiện.

- Instrument: Là công cụ hoặc phương tiện 
giúp thực hiện hành động.

Logic vị từ có thể được sử dụng để biểu diễn 
tri thức theo nhiều cách khác nhau, thông qua các 
mô hình ngữ nghĩa, đồ thị tri thức, và cơ sở dữ 
liệu quan hệ. 
 Đồ thị tri thức 
Một trong những cách sử dụng phổ biến của 

logic vị từ trong biểu diễn tri thức là xây dựng đồ 
thị tri thức. Đồ thị tri thức mô hình hóa các thực 
thể và mối quan hệ giữa chúng dưới dạng các đỉnh 
và cạnh. Logic vị từ giúp xác định các mối quan 
hệ này, tạo thành các đường nối giữa các thực thể 
và hành động.

Ví dụ: Câu “Lan đưa sách cho Nam” có thể 
được biểu diễn dưới dạng đồ thị tri thức như sau:

Lan (Agent) → đưa (Verb/Action) → sách 
(Patient) →Nam (Goal)

Đồ thị tri thức này giúp AI nhận diện các mối 
quan hệ và lưu trữ chúng dưới dạng có thể truy 
vấn và phân tích sau này.
 Cơ sở dữ liệu quan hệ 
Trong một hệ thống cơ sở dữ liệu, các mối 

quan hệ giữa các thực thể có thể được lưu trữ dưới 
dạng các bảng quan hệ. Logic vị từ giúp AI xác 
định các cột và các quan hệ giữa chúng, giúp hệ 
thống hiểu và truy vấn các mối quan hệ giữa các 
thực thể.

Ví dụ:
- Bảng “People”: Lưu trữ thông tin về các thực 

thể như Lan, Nam.
- Bảng “Actions”: Lưu trữ hành động như “đưa 

sách”, với các cột như Agent, Action, Patient, Goal.
Các mối quan hệ giữa các thực thể có thể được 

lưu trữ trong các bảng này và dễ dàng truy vấn.
 Biểu diễn logic 
Logic vị từ cũng có thể được sử dụng để biểu 

diễn tri thức dưới dạng các biểu thức logic, nơi 
hành động (vị từ) và các vai trò ngữ nghĩa được 
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chuyển thành các biểu thức toán học. Việc này 
giúp máy tính có thể thực hiện các phép toán lôgic 
và suy luận.

Ví dụ: Câu “Lan đưa sách cho Nam” có thể 
được biểu diễn thành biểu thức logic:

• x (Lan(x)  Book(y)  Give(x, y, Nam))
Biểu thức này mô tả rằng tồn tại một Lan, một 

cuốn sách, và một hành động Give mà Lan thực 
hiện đối với cuốn sách và mục tiêu là Nam.

2.3. Các ứng dụng của logic vị từ trong biểu 
diễn tri thức
Trả lời câu hỏi 
Logic vị từ giúp AI hiểu được câu hỏi của người 

dùng và xác định các thành phần quan trọng trong 
câu hỏi. Khi AI hiểu được các vị từ và vai trò ngữ 
nghĩa của chúng, nó có thể trả lời chính xác hơn.
 Tóm tắt văn bản 
Trong tóm tắt văn bản, logic vị từ giúp AI xác 

định các sự kiện và hành động quan trọng, giữ 
lại các thông tin cốt lõi và loại bỏ những chi tiết 
không quan trọng. Các vị từ sẽ được sử dụng để 
xác định hành động chính trong văn bản.
 Dịch ngôn ngữ 
Trong dịch ngôn ngữ, logic vị từ giúp AI hiểu 

và chuyển các hành động và mối quan hệ ngữ 
nghĩa từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích. 
Điều này giúp đảm bảo rằng các vị từ và vai trò 
ngữ nghĩa được dịch chính xác.
Hệ thống đối thoại 

Các hệ thống đối thoại, như trợ lý ảo hoặc 
chatbot, sử dụng logic vị từ để hiểu và phản hồi 
các yêu cầu của người dùng một cách tự nhiên. 
AI phân tích các câu của người dùng, xác định 
các vai trò ngữ nghĩa của các từ trong câu, và trả 
lời hoặc hành động theo các mối quan hệ đã được 
xác định.

III. KẾT LUẬN
Logic vị từ đóng vai trò quan trọng trong việc 

phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là 
trong các lĩnh vực như mô hình hóa kiến thức, suy 
luận tự động và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Việc sử 
dụng các vị từ giúp AI mô tả và hiểu được các mối 
quan hệ phức tạp giữa các đối tượng trong thế giới 
thực, từ đó hỗ trợ hệ thống đưa ra các quyết định, 
giải quyết vấn đề và xử lý thông tin một cách logic 
và có hệ thống. Với khả năng xử lý các mệnh đề 
logic và quan hệ giữa các đối tượng, logic vị từ 
không chỉ là nền tảng lý thuyết mạnh mẽ mà còn 
là công cụ hữu ích trong việc xây dựng các hệ 
thống AI thông minh. Điều này không chỉ giúp AI 
trở nên gần gũi và hiểu được thế giới thực mà còn 
nâng cao khả năng tư duy và giải quyết các bài 
toán phức tạp, mở rộng khả năng của trí tuệ nhân 
tạo trong tương lai.

Tóm lại, logic vị từ không chỉ đóng góp vào sự 
phát triển của AI mà còn tạo ra những cơ hội mới 
cho việc xây dựng các hệ thống trí tuệ nhân tạo có 
khả năng suy luận, học hỏi và thích ứng với các 
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